
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô B4/D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH SỨC KHỎE NHẬT BẢN

0108815752

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý du lịch 7911

2. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

7912

3. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990(Chính)

4. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực 
khám chữa bệnh gồm tư vấn về các chương trình điều trị y tế, 
liên hệ đặt chỗ y tế, hỗ trợ khám và điều trị y tế ở nước ngoài 
(không bao gồm các hoạt động trực tiếp tư vấn sức khỏe, khám 
bệnh, chữa bệnh)

8699

5. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch, biên dịch

7490

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các hàng hóa Công ty kinh doanh 
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH SỨC KHỎE NHẬT 
BẢN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JAPANESE HEALTH TOURIST COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: JAPANESE HEALTH TOURIST CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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8. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.
+ Tư vấn du học

8560

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại

8559

10. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(Loại trừ Hoạt động cho thuê lại lao động, Đưa người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài)

7830

11. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Loại trừ hoạt động của Trung tâm giới thiệu việc làm)

7810

12. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

13. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa

4610

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

16. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

19. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng

4632

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng trong các cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp

4711
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1.000.000.000 VNĐ

21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4722

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: C4838888

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lô đất NV1-3, Dự án nhà ở 173 Xuân Thủy, Phường 
Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Lô B4/D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN THANH LƯƠNG Nam
23/02/1976 Kinh Việt Nam

21/03/2018 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C4838888
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lô đất NV1-3, Dự án nhà ở 173 Xuân Thủy, Phường 
Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Lô B4/D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THANH LƯƠNG Nam

23/02/1976 Kinh Việt Nam

21/03/2018 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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